
Tờ BĐ Thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Tờ BĐ Thửa

Diện tích 

thửa 

(m2)

Diện tích 

đất được 

cấp (m2)

Đất hộ 

(m2)

UBND

(m2)

1 Nguyễn Thị Sen 26 423 257,5 13 765 51,0 51,0 BHK 1,7 1,7

2
Nguyễn Văn Yên

Giáp Thị Thưởng (vợ )
27 736 12,9 13 953 74,0 74,0 BHK 12,9 12,9

Tổng cộng 14,6 0 14,6

Chủ sử dụng đấtSTT

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI (BỔ SUNG)

Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính
Diện tích được giao, cấp GCN

Diện tích thu hồi 

bổ sung (m2)

Ghi chú

Thực hiện dự án: Xây dựng CSHT cụm dân cư Bờ Hôi, thôn Sấu, Xã Liên Chung (Giai đoạn 2)

( Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /3/2024 của UBND huyện Tân Yên)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m2)



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thường về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9,500đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi 

thường chi 

phí đầu tư 

vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*9500
12=8*10.00

0

13=8*150.0

00

14=9*25.

000
15 16 17

1 Nguyễn Thị Sen 26 423 208,9 LUC 1,7 1,7 0           85.000 16.150        17.000       255.000 0 373.150 0 373.150

2

Nguyễn Văn 

YênGiáp Thị 

Thưởng (vợ )

27 736 21,9 LUC 12,9 12,9 0         645.000 122.550      129.000    1.935.000 0 2.831.550 0 2.831.550

230,8 14,6 14,6 0,0 730.000 138.700 146.000 2.190.000 0 3.204.700 0 3.204.700Tổng

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

Xây dựng CSHT cụm dân cư Bờ Hôi, thôn Sấu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Giai đoạn 2)                                                                                                                     

( Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /3/2024 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ





Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ (m2)
Đất UB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*40.000 11

1 Nguyễn Thị Sen 26 423 208,9 LUC 1,7 1,7 0                         68.000 68.000

2
Nguyễn Văn YênGiáp Thị 

Thưởng (vợ )
27 736 21,9 LUC 12,9 12,9 0                       516.000 516.000

230,8 14,6 14,6 0,0 584.000 584.000Tổng

Khuyến khích nhận 

tiền và bàn giao mặt 

bằng sớm 40.000đ/m2

DỰ TOÁN KINH PHÍ KHUYẾN KHÍCH NHẬN TIỀN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI THU HỒI, 

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

Xây dựng CSHT cụm dân cư Bờ Hôi, thôn Sấu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Giai đoạn 2)                                                                                                                       

( Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /3/2024 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ


		ubnd_tanyen@bacgiang.gov.vn
	2024-03-26T13:51:54+0700




